THEO DÕI THI ĐUA LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020

Học kì 1 (Ghi thứ tự thi đua của lớp)
	TT
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18

	1
	6A
	Trần Ngọc Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	Đào Thị Xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	6C
	Vũ Thị Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6D
	Cù Thị Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	7A
	Đặng Văn Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7B
	Vũ Bá Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7C
	Phạm Thị Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7D
	Nguyễn Thị Dịu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	8A
	Phạm Viết Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	8B
	Trần Văn Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	8C
	Hà Thị Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	8D
	Nhữ Văn Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	9A
	Lê Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	9B
	Vũ Thị Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	9C
	Vũ Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	9D
	Nguyễn Văn Giảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Học kì 2 (Ghi thứ tự thi đua của lớp)

	TT
	Lớp
	Giáo viên chủ nhiệm
	T19
	T20
	T21
	T22
	T24
	T25
	T26
	T27
	T28
	T29
	T30
	T31
	T32
	T33
	T34
	T35
	T36
	T37

	1
	6A
	Trần Ngọc Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	Đào Thị Xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	6C
	Vũ Thị Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6D
	Cù Thị Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	7A
	Đặng Văn Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7B
	Vũ Bá Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7C
	Phạm Thị Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7D
	Nguyễn Thị Dịu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	8A
	Phạm Viết Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	8B
	Trần Văn Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	8C
	Hà Thị Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	8D
	Nhữ Văn Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	9A
	Lê Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	9B
	Vũ Thị Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	9C
	Vũ Thanh Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	9D
	Nguyễn Văn Giảng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



